


MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƢỢNG 

 Cung cấp kiến thức cơ bản về đo lƣờng năng suất 

tại doanh nghiệp. 

 Có thể đo lƣờng, phân tích đánh giá thực trạng 

năng suất ở doanh nghiệp của mình và đƣa ra 

đƣợc định hƣớng khắc phục, kiểm soát và cải tiến 

năng suất. 

 Đối tƣợng học viên: là những ngƣời có kiến thức 

cơ bản về quản lý sản xuất và quản lý chất lƣợng. 
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CHƢƠNG 2: ĐO LƢỜNG NĂNG SUẤT 

1. Tổng quan về đo lƣờng năng suất 

2. Ý nghĩa của đo lƣờng năng suất? 

3. Các hình thức biểu hiện của năng suất. 

4. Các loại chỉ tiêu năng suất. 

5. Các dữ liệu sử dụng để tính toán các chỉ tiêu 
năng suất. 
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1. Tổng quan về đo lƣờng năng suất 

 Đo lƣờng năng suất là việc so sánh giữa đầu ra và 

đầu vào. 

 Tuỳ thuộc vào mục đích xem xét mà lựa chọn các 

thƣớc đo tƣơng ứng. 

 Ƣu điểm của thƣớc đo NS: là chỉ số có tính đặc 

trƣng nhất đánh giá trình độ phát triển. 

 Nhƣợc điểm của thƣớc đo NS: là chỉ số có tính kết 

quả sau cùng nên sẽ trở nên quá muộn nếu chỉ 

chông chờ vào chúng để kiểm soát-điều chỉnh-cải 

thiện quá trình. 
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2. Ý nghĩa của đo lƣờng năng suất? 

- Ta không thể khẳng định được những gì ta 

không nhìn thấy. Việc đo lường khiến ta có thể 

nhìn thấy được năng suất. 

 

- Nếu không đo lường năng suất thì không thể 

quản lý được năng suất, và như vậy không thể 

quản lý sự phát triển được. 
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 Biết được hiện trạng năng suất công ty. 

 Phát hiện những khu vực có vấn đề. 

 Xây dựng được tiêu chuẩn để so sánh với đối thủ 

cạnh tranh. 

 Cơ sở để lập chiến lược, chính sách, mục tiêu cải 

tiến. 

 Huy động nguồn lực thông qua chia sẻ thành quả về 

năng suất. 
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2. Ý nghĩa của đo lƣờng năng suất? 



3. Các hình thức biểu hiện của năng suất (P). 

3.1 Mức năng suất. 

T

Q
P 

Chỉ tiêu mức năng suất cho ta biết kết quả sản xuất được tạo 

ra từ 01 đơn vị đầu vào là bao nhiêu, cao hay thấp khi đem so 

sánh với kỳ trước hoặc so sánh với tổ chức khác. (P >  0).  

 

Q : Đầu vào  

T  : Đầu ra 
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3.2 Mức tăng năng suất (p): 

P1:  Mức năng suất kỳ báo cáo  

P0:  Mức năng suất kỳ gốc   

 

01p PPΔ 

   

 Chỉ tiêu mức tăng năng suất nói lên mức độ tăng giảm 

tuyệt đối của mức năng suất kỳ báo cáo so với kỳ gốc là 

bao nhiêu đơn vị. 

 p: có thể >0, <0 hoặc =0  

Ví dụ: Mức tăng NS 10 sản phẩm / ngày. 
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3.3 Tốc độ phát tiển năng suất (IP): 

P1: Mức Năng suất kỳ báo cáo. 

Po: Mức Năng năng suất kỳ gốc.       
0

1

P
P

P
I 

 Tốc độ phát triển năng suất cho biết kỳ báo cáo so với 

kỳ gốc năng suất bằng bao nhiêu lần hoặc bằng bao 

nhiêu phần trăm. Chỉ tiêu tốc độ phát triển sẽ lớn hơn, 

nhỏ hơn hoặc bằng 1 (>, <, = 100%).  
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3.4 Tốc độ tăng năng suất (İp): 

P: Mức tăng năng suất. 

Po: Mức năng suất kỳ gốc  
o

P
P

P

Δ
I 


Tốc độ tăng năng suất nói lên kỳ báo cáo so với kỳ 

gốc mức năng suất tăng thêm bao nhiêu lần hoặc bao 

nhiêu phần trăm.  

İp : có thể >0; <0 hoăc =0 
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3.5 Kết quả sản xuất mang lại do nâng cao năng suất: 

(q(p)): 

(P1- Po):Mức tăng năng suất giữa 

kỳ báo cáo và kỳ gốc. 

T1: Chỉ tiêu đầu vào kỳ báo cáo      
q(p) = (P1 - Po)T1  

Chỉ tiêu này cho biết kỳ báo cáo so với kỳ gốc kết quả 

sản xuất tăng lên bao nhiêu đơn vị do cao năng suất.  

q(p) có thể >0, <0 hoặc =0. 
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3.6 Tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng 

suất (İq(p)):  

o

q(p)
q(p)

Q

Δ
I 


 

q(p): kết quả sản xuất mang lại do nâng 

cao năng suất. 

Qo: kết quả sản xuất kỳ gốc     

Chỉ tiêu này cho biết kết quả sản xuất mang lại do nâng 

cao năng suất bằng bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu phần 

trăm so với kết quả sản xuất kỳ gốc. 

 İq(p):có thể >0;<0 hoăc =0. 
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3.7 Tỷ phần đóng góp của nâng cao năng suất trong kết 

quả sản xuất tăng lên (d(p)):  

q(p): kết quả sản xuất tăng lên do nâng cao 

năng suất. 

q:  kết quả sản xuất tăng lên nói chung  q

q(p)

(p)
Δ

Δ
d 

Hoặc 

q

q(p)

(p)

I

I
d







İq(p): Tốc độ tăng của kết quả sản xuất do 

nâng cao năng suất  

İq: Tốc độ tăng của kết quả sản xuất nói 

chung  

Ghi chú: trường hợp q = Q1 – Qo < hoặc = 0 thì khi tính 

cần tính q theo giá trị tuyệt đối.  
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4. Các loại chỉ số (thƣớc đo) năng suất:  

 Năng suất tổng thể = Tổng đầu ra / Tổng đầu vào 

 Năng suất bộ phận = Tổng đầu ra / Một yếu tố đầu vào 

 Năng suất các yếu tố tổng hợp TFP = Tổng đầu ra / (K + L), là 

năng suất của đồng thời cả vốn và lao động tác động với nhau.  

 TFP phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nguồn lực, cơ cấu-chất lượng 

vốn (K), chất lượng lao động (L), tiến bộ công nghệ, trình độ quản 

lý, điều kiện văn hoá, tự nhiên, xã hội... 

* Hàm sản xuất đầy đủ, Tổng đầu ra (Y) phụ thuộc:  

Y=f (K, L, Tài nguyên thiên nhiên, Tiến bộ công nghệ) 

* Hàm sản xuất Cobb-Douglass: Y = A. Kα. L : A là Năng suất các 

yếu tố tổng hợp TFP, nó còn được gọi là Số dư Solow, hàm ý là giá trị 

sản xuất còn lại (có được do tiến bộ công nghệ mang lại) sau khi đã 

trừ đi giá trị sản xuất có được do K và L đóng góp. 
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Giải thích TFP (PGS.TS.Tăng Văn Khiên): P = Y:N => Y = P x N 

        (P:Năng suất; Y: Kết qủa SX; N: nguồn lực đầu vào) 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

D’ 

 

C’ 

 

B’ 

 

M 

 

P0 

 

P1 

 

N0 

 

Y(P) 

 

Y(N) 

 

N1 

 
 

 
 

 

Y(p) = (P1 – P0)N1 : Mức tăng kết quả sản xuất do tăng TFP 

Y(N) = (N1 – N0 )P0: Mức tăng kết quả sản xuất do tăng nguồn lực đầu vào  

ABCD : Kết quả sản xuất kỳ gốc (Y0)  

AB’C’D’ : Kết quả sản xuất kỳ báo cáo (Y) 

AB (DC): Năng suất tổng hợp chung kỳ gốc (P0) 

AD (BC): Tổng nguồn lực kỳ gốc (N0) 

AB’ (D’C’): Năng suất tổng hợp chung kỳ báo cáo (P1) 

AD’ (B’C’): Tổng nguồn lực kỳ báo cáo (N1) 

 

Quan hệ giữa kết quả sản xuất chung với các nhân tố ảnh hưởng 
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Các quan điểm về đo lƣờng năng suất 

 Kinh tế; Kế toán; Thiết kế; Quản lý theo kết quả 

(MBO); Quản lý theo quá trình (MBP)… 

 Quản lý tổng hợp nhấn mạnh đến tính tổng hợp gồm 

cả MBO, MBP; từ cá nhân đến tổ chức; từ nguyên 

nhân cho đến kết quả cuối cùng (Năng suất): 

 Chỉ số hiệu suất cốt yếu: KPI (Key Performent 

Indicater); KRI (Key Result Indicater); PI (Performent 

Indicater);  

 Thẻ cân bằng điểm -Balanced Scorecard (Finance; 

Processes; Customer; Learning & Growth); 

 Các phƣơng pháp đo lƣờng năng suất 

 

 

16 



A) Giới thiệu về Đo lƣờng theo Chỉ số hiệu suất 

cốt yếu-KPI (theo David Parmenter) 

 3 loại chỉ số đo lường hiệu suất: 

 Chỉ số kết quả cốt yếu-KRP (cho biết bạn đã làm 

được gì). 

 Chỉ số hiệu suất-PI (cho biết bạn phải làm gì). 

 Chỉ số hiệu suất cốt yếu-KPI (cho biết bạn phải 

làm gì để làm tăng hiệu suất lên một cách đáng 

kể). 

 Quy tắc 10/80/10: KRI/PI/KPI. 
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3 loại chỉ tiêu đo lƣờng hiệu suất 

KPI 

KRI 

PI 
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 Đặc điểm KRI: là kết quả của nhiều hoạt động 
và cần nhiều thời gian để thực hiện, nó cho thấy 
DN có đi đúng hướng hay không. 

 Các chỉ số kết quả cốt yếu-KRP: 

Sự hài lòng của khách hàng. 

Lợi nhuận ròng trước thuế. 

Lợi ích của khách hàng. 

Sự hài lòng của nhân viên. 

Lợi nhuận thu được từ vốn đã sử dụng. 

Chỉ số kết quả cốt yếu-KRI 
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 Đặc điểm:là các chỉ số bổ sung, đóng góp và được 

biểu thị cùng với các chỉ số KPI trên thẻ cân bằng 

điểm BSC. 

 Ví dụ: Lợi nhuận thu được từ 10% khách hàng tiềm 

năng nhất; Lợi nhuận ròng từ những dòng sản phẩm 

chủ chốt…   

Chỉ số hiệu suất -PI 
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 Ví dụ: 

 Số chuyến may bay khởi hành bị trễ giờ. 

 Số chuyến xe chở hàng với trọng lƣợng dƣới 

chuẩn. 

 Chỉ số này ảnh hưởng tới tất cả 6 lĩnh vực của Thẻ 

cân bằng điểm BSC (Tài chính, Khách hàng, Quy 

trình nội bộ, Học hỏi&Phát triển, Sự hài lòng của 

nhân viên và Môi trường/Cộng đồng). 

Chỉ số hiệu suất cốt yếu-KPI 
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So sánh giữa chỉ số Năng suất với các chỉ số 

KPI, KRI  

 KRI gần với năng suất, KRI là kết qủa đến sau 

nhiều hoạt động, nhiều người và cần nhiều thời gian 

thực hiện, nó cho biết đã làm được gì. Hạn chế là nó 

chỉ báo cái “đã rồi” và chưa chỉ rõ nguyên nhân, 

trách nhiệm, cách cải tiến ra sao. 

 KPI chỉ rõ kết qủa thực hiện 24/7 gắn với trách 

nhiệm cá nhân (từng công việc trọng yếu mà chúng 

sẽ hợp thành KRI và năng suất cuối cùng). 
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B) Giới thiệu về Phƣơng pháp: Thẻ điểm cân 

bằng-Balanced Scorecard (Robert Kaplan) 

 Là 1 mô hình quản lý chiến lược, 1 hệ thống đo 
lường hiệu qủa tổng hợp, 1 công cụ trao đổi thông 
tin gồm 4 lĩnh vực cốt yếu: Tài chính, Khách hàng, 
Quy trình nội bộ, Học hỏi&Phát triển (Finance; 
Processes; Customer; Learning & Growth). 

 Theo David Parmenter: có thể phát triển thành 6 
lĩnh vực: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, 
Học hỏi&Phát triển, Sự hài lòng của nhân viên và 
Môi trường/Cộng đồng. 

 

23 



 BSC là công cụ “3 trong 1”: Hệ thống đo lường 
hiệu suất + Hệ thống quản lý chiến lược + Công cụ 
giao tiếp 

 Chiến lược theo BSC được thể hiện thành các mục 
tiêu, chỉ tiêu với 4 lĩnh vực (viễn cảnh hay trụ cột): 

 Tài chính 

 Khách hàng 

 Quy trình nội bộ 

 Đào tạo và phát triển 

Thẻ cân bằng điểm -Balanced Scorecard- BSC 

(GS. Robert Kaplan) 
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Thẻ cân bằng điểm -Balanced Scorecard- BSC: 

4 viễn cảnh 

Tài chính Khách hàng 

Sứ mệnh, các giá 

trị, tầm nhìn, 

chiến lƣợc 

Quy trình nội bộ Đào tạo và phát 

triển 
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BẢN ĐỒ CHIẾN LƢỢC THEO BSC 

Tài chính 

Chi phí thấp hơn 

Cải thiện viện sử 

dụng hiệu quả 

Tăng doanh thu 

Tăng giá trị cổ đông 

Khách 

hàng 
Dễ dàng cùng hợp 

tác kinh doanh 

Cung cấp những giải 

pháp giá trị cao 

Tạo sự trung 

thành thông qua sự  xuất sắc 

trong mọi cái chúng ta làm 

Các quy 

trình nội 

bộ 

a 

Điều hành 

Tối ƣu các quy trình 

tiếp xúc với khách 

hàng 

Nâng cao giao tiếp cả 

trong lẫn ngoài 

a 

Hiểu khách hàng của 

mình 

Xây dựng những mối 

quan hệ lâu dài 

Quản lý khách hàng a 

Nghiên cứu và đánh 

giá các xu hƣớng 

Tạo ra các sản phẩm 

và dịch vụ mới 

Sự đổi mới a 

Giám sát, đánh giá sự 

tuân thủ các luật và 

quy định 

Đảm bảo luôn có sự 

kiểm soát nội bộ hiệu 

quả 

Công dân tốt 

Đào tạo và 

phát triển 

nhân viên 

Thu hút, phát triển và 

gìn gữ tài năng 

Nâng cao công nghệ để 

thành công 

Đảm bảo một môi trƣờng 

làm việc tích cực, lành mạnh 
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C) Giới thịệu về chỉ số năng suất và hệ thống 

chỉ số năng suất 

 Chỉ số năng suất. 

 Hệ thống chỉ số năng suất. 

 Xem 2 phương pháp đo lường năng suất, chi tiết tại 

chương 4, 5. 

 Khái quát các nhóm chỉ số của 2 phương pháp 

ĐLNS tổng hợp và Rapmods thể hiện qua sơ đồ 

sau: 
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PP NSTH  PP Rapmods  

NS Lao Động 

NSTH 

Cạnh tranh 

NS Vốn 
NS  

Bộ Phận  
FPM  

WI  

SI  

MEI  

MI  

OI  

IB  

NS  

Hệ Thống  

OPM 1,2,3  

TPM  

ROI  
N  

RSO, RSAV 

…… 

TFP 
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OI 

IB 

WI 

SI 

MI 

MEI 

Chỉ tiêu đầu vào  

PP NSTH 

Chỉ tiêu đầu vào  

PP Rapmods 

TSI TI 

OI 

IB 

LC BIMS 

Fa 
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Cấu trúc của Giá trị gia tăng 

Tổng đầu ra: TO, RSO 

Nguyên 

vật liệu và 

dịch vụ 

mua vào: 

BIMS, MI 

Tổng giá trị gia tăng: AV, RSAV 

Khấu 

hao máy 

móc 

thiết bi: 

Fa, MEI 

Giá trị gia tăng ròng 

Chi phí 

lao 

động: 

LC (WI 

+SI) 

Lãi trƣớc khi trả lãi suất 

Lãi 

suất 

vay 

vốn 

(IB) 

lợi nhuận trƣớc thuế:OPt 

Chi 

phí 

khác 

(thuế 

gián 

tiếp..) 

: OI 

Lợi nhuận sau thuế : OPS 
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TO (RSO) 

     BIMS 

          LC = WI + SI 

Fa 

OI 

IB 

OP 

TI (TSI) 

AV (RSAV) 

Cấu trúc của Đầu vào, Đầu ra 
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ÔN TẬP CHƢƠNG 2  

1. Tại sao cần đo lƣờng năng suất? 

2. Các hình thức biểu hiện của năng suất nhƣ thế 
nào? 

3. Có các loại chỉ số năng suất nào? 

4. Chỉ số năng suất TFP là gì? 

5. Hạn chế của các thƣớc đo năng suất? Để khắc 
phục nên áp dụng thêm các phƣơng pháp đo 
lƣờng nào? 

6. Muốn đo lƣờng năng suất cần các dữ liệu nào? 
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DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Viết tắt Thuật ngữ tiếng việt 

AV (ADDED VALUE) Giá trị gia tăng  

CP (CAPITAL PRODUCTIVITY) Năng suất vốn 

CI (CAPITAL INTENSITY) Cường độ vốn 

CSI (CONVERSION SYSTEM INPUT) Hệ thống đầu vào chuyển đổi 

CA (CURRENT ASSETS) Vốn lưu động 

FA (FIXED ASSETS)  Vốn cố định 

Fa (D)  (FIXED ASSETS (DEPRECIATION))  Chi phí khấu hao tài sản cố định 

FPMS (FACTOR PRODUCTIVITY MEASURE)  Đo lường năng suất nhân tố 

FPI (FACTOR PRODUCTIVITY INDEX) Chỉ số năng suất nhân tố 
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GDP (GROSS DOMESTIC PRODUCT)  Tổng sản phẩm quốc nội 

IB (INTEREST BANK LOANS AND BANK 

CHARGE)  

Lãi suất và các khoản phải trả ngân hàng 

LC (LABOUR COST)  Chí phí lao động 

WI (WAGES INPUT) Tiền Công  

SI (SALARIES INPUT) Tiền lương 

LT (LABOUR  TIMES)  Số lao động làm việc 

MEI (MACHINES AND EQUIPMENT 

INPUT)  

Chi phí thiết bị, máy 

MI (MATERIAL INPUT)  Chi phí nguyên vật liệu 

OI (OTHER INPUT) Chi phí khác 
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OP (OPERATION PROFITS)  Lợi nhuận thực hiện 

OPM (OVERALL PRODUCTIVITY 

MEASURE)  

Đo lường năng suất tổng thể 

OPI (OVERALL PRODUCTIVITY INDEX) Chỉ số năng suất tổng thể 

PE (PROCESS EFFECT) Hiệu quả quá trình 

RSO (RAPMODS SYSTEM OUTPUT)  Đầu ra theo RAPMODS 

RSOI (RAPMODS SYSTEM OUTPUT 

INDEX)  

Chỉ số đầu ra theo RAPMODS 

RSAVI (RAPMODS SYSTEM ADDED 

VALUE INDEX)  

Giá trị gia tăng theo hệ thống RAPMODS 

ROI (RETURN ON INVESTMENT)   Mức thu hồi vốn 

ROII (RETURN ON INVESTMENT 

INDEX) 

Chỉ số mức thu hồi vốn 
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TO (TOTAL OUTPUT)  Giá trị sản xuất (Tổng đầu ra) 

TI (TOTAL INPUT)  Tổng đầu vào 

TFP (TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY)  Năng suất nhân tố tổng hợp 

TSI (TOTAL SYSTEM INPUT)  Tổng đầu vào 

TPM (TOTAL PRODUCTIVITY 

MEASURE)  

Đo lường năng suất tổng 

TPI (TOTAL PRODUCTIVITY INDEX)  Chỉ số năng suất tổng 

TCE (TOTAL CAPITAL EMPLOYED)   Tổng huy động vốn 

DSI (DIFFERENTIAL SALES INDEX) Doanh số bán hàng 
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